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Đề 1
I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng nhất?
A. Dòng điện là dòng các điện tích

B. Dòng điện là dòng các electron chuyển dời có hướng

C. Dòng điện là dòng các điện tích dương chuyển dời có hướng

D. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

Câu 2: Như thế nào là vật trung hòa về điện?
A. Vật mất bao nhiêu điện tích âm thì nhận bấy nhiêu điện tích dương

B. Vật có số điện tích dương bằng điện tích âm

C. Vật có số điện tích âm nhiều hơn số điện tích dương

D. Vật có số điện tích dương nhiều hơn số điện tích âm

Câu 3: Các vật liệu thường dùng làm chất cách điện là gì?
A. Sơn, gỗ, cao su                                            C. Nhựa, không khí    

B. Nilông, sứ, nước nguyên chất   
D. Sứ, thủy tinh, nhựa

Câu 4: Nguyên nhân nào có thể xảy ra khi bật công tắc mà đèn pin không sáng?
A. Do pin hết điện, công tắc tiếp xúc kém

B. Do dây dẫn bên trong bị đứt

C. Do bóng đèn bị cháy

D. Cả ba đáp án trên

Câu 5: Nếu đặt quả cầu a nhiễm điện âm đặt cạnh quả cầu b không mang điện thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
A. Không có hiện tượng gì xảy ra                 C. Quả cầu a sẽ đẩy quả cầu b

B. Quả cầu a sẽ hút quả cầu b                       D. Quả cầu a sẽ bị mất điện tích dương

Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong thực tế tồn tại những tia sáng riêng lẻ

B. Trong thực tế không bao giờ nhìn thấy một tia sáng riêng lẻ

C. Ta nhìn thấy chùm sáng gồm rất nhiều tia sáng hợp thành

D. Ánh sáng được phát ra dưới dạng chùm sáng

Câu 7: Kết luận nào dưới đây đúng?
A. Vật nhiễm điện có khả năng không đẩy, không hút các vật khác

B. Vật nhiễm điện có khả năng vừa đẩy, vừa hút các vật khác

C. Vật nhiễm điện có khả năng đẩy các vật khác

D. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác

Câu 8: Tại sao khi cầm một thanh sắt vào tay, rồi cọ xát nó vào mảnh len thì không thấy nó nhiễm điện? 
A. Trong kim loại có các electron tự do

B. Điện tích xuất hiện đã chạy qua người và truyền xuống đất

C. Kim loại luôn trung hòa về điện

D. Kim loại là vật dẫn điện nên không nhiễm điện do cọ xát

Câu 9: Cấu tạo của nguyên tử như thế nào?
A. Chỉ gồm các electron mang điện tích âm bên trong nguyên tử

B. Chỉ gồm một hạt nhân mang điện tích dương ở tâm nguyên tử

C. Gồm một hạt nhân mang điện tích âm và các hạt electron mang điện tích dương

D. Gồm một hạt nhân mang điện tích dương và các hạt electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân

Câu 10: Điền từ thích hợp vào câu sau:
Khi một vật..........., các lớp không khí xung quanh vật dao động theo. Các dao động này truyền đến tai làm cho...........dao động, sau đó nhờ các dây thần kinh truyền tín hiệu lên........., khiến ta cảm nhận được âm thanh.

A. dao động; lỗ tai; não
                             C. dao động; màng nhĩ; não
B. dao động; vành tai; màng nhĩ                   D. dao động; não; màng nhĩ

Câu 11: Cách nào dưới đây làm thước nhựa nhiễm điện?
A. Cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô

B. Chiếu ánh sáng đèn pin vào thước 
C. Hơ nóng thước nhựa                                             
D. Đập nhẹ thước nhựa xuống bàn
Câu 12: Khi gảy dây đàn ghi-ta người ta nghe thấy âm thanh. Vật phát ra âm thanh là vật nào?
A. Hộp đàn phát ra                                           C. Dây đàn dao động
B. Ngón tay gảy đàn                                         D. Không khí xung quanh
Câu 13: Trước khi cọ xát, trong thanh nhựa và mảnh vải đều có điện tích dương và điện tích âm bởi vì?
A. Chúng đều chưa mất điện tích âm và điện tích dương

B. Chưa có sự dịch chuyển qua lại của các electron

C. Mỗi nguyên tử của chúng đều ở trạng thái trung hòa về điện
D. Vì chúng chưa được cọ xát nên số điện tích trong nguyên tử không đổi và chúng ở trạng thái trung hòa về điện

Câu 14: Những vật hấp thụ âm tốt là vật:
A. Phản xạ âm tốt                                  C. Có bề mặt nhẵn, cứng

B. Phản xạ âm kém                                D. Có bề mặt hấp thụ ánh sáng tốt

Câu 15: Hạt có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác là:

A. Hạt nhân và electron                          C. Hạt nhân

B. Electron                                              D. Không có hạt nào 
II. Tự luận:
Câu 1: Hãy giải thích tại sao mọi dụng cụ điện đều có các bộ phận cách điện và các bộ phận dẫn điện?
Câu 2: Cọ xát mảnh nilong bằng một miếng len, cho rằng mảnh nilong bị nhiễm điện âm. Khi đó vật nào trong hai vật nhận thêm electron, vật nào mất bớt electron?
Câu 3: Cho một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng.

a. Hãy vẽ ảnh A’B’.

b. Biết khoảng cách từ A đến gương là 30cm, khoảng cách từ đầu B tới gương là 15cm. Hãy tính độ dài đoạn AA’ và BB’.

c. Dịch chuyển vật AB ra xa gương 5cm. Hỏi khoảng cách từ A đến A’ bằng bao nhiêu?
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Đề 2

I. Trắc nghiệm: Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Một mạch điện muốn thắp sáng và bật, tắt được bóng đèn cần phải có?
A. Dây dẫn, bóng đèn, công tắc                                

B. Nguồn điện, bóng đèn

C. Nguồn điện, bóng đèn, dây dẫn


D. Nguồn điện, bóng đèn, dây dẫn, công tắc

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:
A. Vật nhiễm điện dương là vật thừa electron

B. Vật nhiễm điện âm là vật thiếu electron

C. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và các electron mang điện tích âm chuyển động quanh hạt nhân

D. Kim loại không thể nhiễm điện do cọ xát

Câu 3: Ba kim loại thường được dùng làm chất dẫn điện là gì?
A. Chì, vonfram, kẽm                                       C. Đồng, vonfram, thép

B. Thiếc, vàng, nhôm                                        D. Đồng, nhôm, sắt

Câu 4: Để đo độ sâu của đáy biển người ta thường dùng máy phát siêu âm. Hãy tính độ sâu của đáy biển biết rằng máy thu được âm phản xạ sau khi phát 6 giây và vận tốc âm thanh trong chất lỏng là 1500m/s?

A. 9000 m
C. 250 m
B. 4500 m 
D. 500 m
Câu 5: Chọn phát biểu sai?
A. Vật dẫn điện là vật cho dòng điện chạy qua

B. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác

C. Vật cách điện là vật không cho dòng điện chạy qua

D. Vật nào bị nhiễm điện thì trở thành nguồn điện

Câu 6: Gương soi thường dùng có đặc điểm gì?
A. Mặt phẳng 
                                         C. Một mặt phẳng, nhẵn bóng

B. Nhẵn bóng
                                         D. Mặt tạo ra ảnh rất mờ
Câu 7: Kết luận nào sau đây sai?
A. Tai người nghe được hạ âm và siêu âm

B. Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz

C. Siêu âm là những âm thanh có tần số lớn hơn 20 000Hz

D. Một số động vật có thể nghe được âm thanh mà tai người không thể nghe được

Câu 8: Cho 3 vật nhiễm điện a,b,c; nếu vật a hút b, b đẩy c thì:
A. a và c có điện tích cùng dấu                        C. a, b, c có cùng loại điện tích

B. a và c có điện tích trái dấu                          D. b, c trung hòa về điện

Câu 9: Những vật phản xạ âm tốt là?
A. Xốp, ghế đệm mút
                                C. Tấm kim loại, mặt đá hoa

B. Áo len, mặt gương
                                D. Rèm nhung, cao su dẻo

Câu 10: Tivi, đèn, điều hòa hoạt động được là do?
A. Có dòng điện chạy qua chúng

B. Có các hạt mang điện chạy qua chúng

C. Có các dòng electron chạy qua chúng

D. Chúng bị nhiễm điện

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nguồn điện có hai cực: cực âm và cực dương

B. Nhựa là chất dẫn điện

C. Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng
D. Nguồn điện có khả năng cung cấp dòng điện để các dụng cụ hoạt động bình thường

Câu 12: Vật dẫn điện là vật?

A. Vật cho dòng điện chạy qua

B. Vật cho điện tích electron dịch chuyển qua

C. Vật có khả năng nhiễm điện

D. Vật cho dòng điện chạy qua

Câu 13: Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, biết rằng người ấy cách gương 1m. Vậy ảnh người đó cách gương phẳng bao nhiêu mét?
A. 1,7m               B. 0,85m                 C. 0,5 m                     D. 1m

Câu 14: Khi cắm một chiếc đũa vào cốc nước, ta thấy chiếc đũa ở mặt phân cách giữa hai môi trường nước và không khí như thế nào?
A. Không có gì thay đổi                             

B. Một phần chiếc đũa ở dưới nước nhỏ hơn 

C. Một phần chiếc đũa ở dưới nước to hơn

D. Chiếc đũa bị gãy khúc

Câu 15: Chọn câu phát biểu đúng nhất: Bóng đèn bút thử điện sáng khi?
A. Mảnh phim nhựa bị nhiễm điện

B. Chạm mảnh nhôm gắn với đầu bút thử điện vào mảnh phim nhựa

C. Tay ta chạm vào đầu trên của bút thử điện

D. Các điện tích chuyển dời qua nó

II. Tự luận:
Câu 1: Đặt thanh nhựa sẫm màu lên trục quay sau khi đã được cọ xát bằng mảnh vải khô. Đưa mảnh vải này lại gần đầu thanh nhựa đã được cọ xát thì chúng hút nhau. Biết rằng mảnh vải cũng bị nhiễm điện, hỏi mảnh vải mang điện tích dương hay điện tích âm? Tại sao?
Câu 2: Vật A trong 2 phút thực hiện được 5400 dao động. Vật B trong 3 phút thực hiện được 8640 dao động? Hỏi vật nào phát ra âm thanh cao hơn vật nào? Tại sao?

Câu 3: Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng như hình vẽ.

Bằng cách vẽ hãy xác định vùng đặt mắt để nhìn thấy ảnh của điểm S.
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